
 

Tổng
số

Kinh
phí

ngân
sách
cấp

 nguồn
thu

được để
lại đơn

vị

Tiết
kiệm
chi
quỹ

lương

Tiết
kiệm
các

khoản
chi

khác
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quỹ

lương
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Tổng cộng

I Cấp tỉnh

BAN DÂN TỘC
TỈNH

1 1 1 1 31 31 0 9,817 4,714 4,714 5,103 4,586 198 3 195 170 8 20 0 0 4,063 5,880 1,460 0.33 X

…

II Cấp huyện

1 Cơ quan chuyên môn

Đơn vị A

…

2 Đảng, đoàn thể

Đơn vị A

…

III Cấp xã

1 Đơn vị A

…

Hệ số
thu

nhập
tăng
thêm
từ 0,3
đến
dưới
0,4
lần

Hệ số
thu

nhập
tăng
thêm
từ 0,1
đến
dưới
0,2
lần

Đơn vị tính: Triệu đồng

Hệ số
thu

nhập
tăng
thêm
từ 0,5
đến
dưới
0,1
lần

S
TT

Chi
các

khoản
phúc

lợi tập
thể

Tổng
số

đơn
vị

Số
đơn vị

có
xây

dựng
quy
chế
chi
tiêu

nội bộ

Số
đơn
vị

thực
hiện
chế

độ tự
chủ

ĐƠN VỊ/LOẠI SỰ
NGHIỆP

Hệ số
thu

nhập
tăng
thêm
từ 0,2
đến
dưới
0,3
lần

Sử dụng kinh phí tiết kiệm

 Quỹ
lương
ngạch

bậc

Kinh phí tiết kiệm
trong năm

Số
đơn vị

có
xây

dựng
quy
chế

quản
lý sử
dụng

tài
sản

 Biên
chế

giao 

Hệ số
thu

nhập
tăng
thêm
từ 0,4
đến
dưới
0,5
lần

Hệ số
thu

nhập
tăng
thêm
dưới

0,1 lần

Mua
sắm,
sửa

chữa
lớn
TS
CĐ

Mức thu
nhập
thấp
nhất 

(1.000đ/
người/
tháng)

 Tổng
kinh
phí
tiết

kiệm  

Mức thu
nhập
bình
quân

(1.000đ/
người/
tháng)

Trích
lập
quỹ
dự

phòng
để ổn
định
thu

nhập

Mức thu
nhập cao

nhất 

(1.000đ/
người/
tháng)

 Tổng
số

 Hệ số
thu

nhập
tăng
thêm

Đơn vị:………….
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Biên chế 
 Kinh phí quản lý hành chính được

giao

 Biên
chế có
mặt

 Biên
chế
tiết

kiệm
được

 Kinh phí giao thực
hiện chế độ tự chủ 

 KP
giao

không
thực
hiện

chế độ
tự chủ

Trong đó

Bổ
sung
thu

nhập
cho

CBCC
và

người
lao

động

Chi
Khen

thưởng

Bổ sung thu nhập cho CBCC và người lao động
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